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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi 

đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Hoa Thám 

 

Thực hiện kế hoạc 59/KH-SNNMT ngày 27/03/2026 của sở Nông Nghiệp 

và Môi Trường Tỉnh Lạng Sơn Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn 

vật nuôi đợt 1 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu 

quả, Ủy ban nhân dân xã Hoa Thám xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tiêm 

phòng đợt 1 trên địa bàn xã như sau: 

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

        1. Mục Đích 

- Chủ động phòng bệnh, tạo miễn dịch quần thể cho đàn vật nuôi; ngăn 

chặn các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Lở mồm long móng, Viêm da nổi 

cục, Dại, Dịch tả lợn châu Phi,...) lây lan, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ 

cao và khu vực có ổ dịch cũ. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền 

vững, bảo đảm môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

2. Yêu Cầu 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; thực hiện đúng 

thời gian, đúng đối tượng, đúng kỹ thuật. 

- Đảm bảo duy trì mức kháng thể bảo hộ, phòng chống hiệu quả các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia tiêm phòng và vật nuôi. 

Trong quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa 

phương, cơ quan chuyên môn và người chăn nuôi. 

       II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn toàn xã theo Luật Thú y; Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 

11/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hợp nhất Thông tư quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các văn bản hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tại 14/14 thôn trên địa bàn xã. 

II.THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 



Tổ chức đợt tiêm phòng tập trung trong thời gian cao điểm từ ngày 

10/04/2026 đến ngày 10/05/2026 

III. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG, LOẠI VẮC XIN  

1. Loại vắc xin 

1.1. Triển khai tiêm phòng vắc xin VDNC, LMLM, trên đàn trâu, bò 

- Đối với vắc xin VDNC tiêm phòng cho bò khỏe mạnh, bê mọi lứa tuổi 

(bê từ con mẹ đã được tiêm phòng tiêm vào lúc 4-6 tháng tuổi), bò hết thời gian 

bảo hộ (vắc xin có thời gian bảo hộ trong vòng 12 tháng), Không tiêm phòng 

cho bò đang mang thai; 

- Đối với vắc xin LMLM tiêm cho trâu, bò, dê, cừu trên 02 tháng tuổi 

(tùy vào sức khỏe vật nuôi), không tiêm cho gia súc đang bị bệnh, sốt, ăn kém 

hoặc bỏ ăn. Vắc xin LMLM không ảnh hưởng đến bào thai. Tuy nhiên, thao tác 

tiêm cần phải thận trọng, nhẹ nhàng, tránh tạo Stress, tác động mạnh cho gia 

súc;  

1.2. Triển khai tiêm phòng dịch tả lợn Châu phi. 

- Đối với vắc xin dịch tả lợn châu phi tiêm cho lợn thịt khỏe manh không 

tiêm cho lợn nái và lợn đực giống (lợn con đạt 4 tuần tuổi có thể tiêm phòng) 

 Lưu ý: Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò trước, sau 

07 ngày triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM; không tiêm 2 loại vắc xin vào 

cùng một thời điểm. 

1.2. Triển khai tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo 

- Đối tượng: Chó, mèo sinh ra từ mẹ chưa được tiêm phòng vắc xin Dại: 

Tiêm mũi 1 lúc 4 tuần tuổi, mũi 2 lúc 12 tuần tuổi, nhắc lại sau 1 năm; chó, mèo 

sinh ra từ mẹ đã tiêm phòng vắc xin Dại: Tiêm mũi 1 lúc 12 tuần tuổi, nhắc lại 

sau 1 năm; 

 - Tổ chức, vận động người dân tham gia tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, 

mèo bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn; đối với đàn chó 

nuôi tại khu vực có bệnh Dại phải được tiêm phòng dại triệt để 100% số con 

trong diện tiêm; thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại để duy 

trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan. 

(Có lịch tiêm phòng kèm theo, nếu có thay đổi lịch tiêm sẽ thông tin trực 

tiếp cho các thôn). 

2. Nguyên tắc áp dụng  

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho những gia súc khoẻ tại các thôn của xã.  

3. Phương pháp thực hiện  

Tiến hành tiêm phòng tiêm tại hộ gia đình theo hình thức “cuốn chiếu” tại 

các thôn trên địa bàn xã Hoa Thám.  

IV. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 



1. Các thôn trên địa bàn xã 

-  Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tiêm phòng triệt để đàn trâu, 

bò, chó, mèo trong diện tiêm. 

- Tuyên truyền cho người dân phối hợp và chấp hành việc tiêm phòng vắc 

xin cho trâu, bò Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng (VDNC, 

LMLM, THT,….),  trong thời gian tiêm yêu cầu không được buôn bán, giết mổ 

trâu, bò hoặc di chuyển trâu, bò đi nơi khác, không nhập thêm mới trâu, bò vào 

đàn đã tiêm trong vòng ít nhất 21 ngày sau khi tiêm. Kiên quyết xử lý các trường 

hợp cố tình chống đối hoặc không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo Luật Thú 

y.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi về lợi 

ích của việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm từ đó người dân nâng cao 

nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền 

hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 

học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng,… 

2. Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

và động vật thuỷ sản.  

Phối hợp với trưởng thôn để vận động Nhân dân tham gia tiêm phòng triệt 

để đàn trâu, bò, dê, chó, mèo trong diện tiêm và các biện pháp giám sát sau khi 

tiêm vắc xin. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Vắc xin VDNC, LMLM tiêm miễn phí. 

 - Vắc xin Dại chó, mèo: 20.000 đồng/con (thu trực tiếp từ các hộ chăn 

nuôi tiêm phòng). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các thôn 

- Thông báo thời gian tiêm phòng tới các hộ chăn nuôi trước 1 ngày (theo 

Lịch tiêm phòng). 

- Trong ngày tiêm phòng tiến hành rà soát, đôn đốc các hộ thực hiện tiêm 

phòng vắc xin. 

- Lưu ý đàn vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ cao, vật nuôi đã được 

tiêm phòng vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, rà soát tiêm 

phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% so với 

tổng đàn trong diện tiêm phòng tại thôn. 

2. Các chi hội đoàn thể thôn. 

Phối hợp với Trưởng các thôn rà soát, đôn đốc các hộ dân cử người ở nhà 

để cố định gia súc, bắt giữ chó phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin. Hỗ trợ các 

công việc khác trong thời gian tiêm phòng. 



3. Đối với chủ vật nuôi 

- Chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi quy định.  

- Các hộ không chấp hành tiêm phòng tự chịu trách nhiệm khi có vật nuôi chết, 

mắc bệnh.  

- Trường hợp sau khi tiêm phòng vắc xin trong vòng 72 giờ, nếu vật 

nuôi bị chết do phản ứng với vắc xin thì được nhà nước hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp với cán bộ thú y của Trung tâm Dịch vụ công ích thực hiện việc 

tiêm phòng đạt hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Hoa Thám. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng 

mắc, phản ánh về UBND xã (Trung tâm Dịch vụ công ích; ĐT liên hệ: 

0343838775 đồng chí Dương Văn Thao) để được giải quyết kịp thời./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:     
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;  (B/c) 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh;  

- CT, các PCT UBND xã;  

- C, PCVP HĐND và UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- TT Dịch vụ Công ích xã; 

- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT,KT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Uy 



Lịch tiêm phòng VDNC,LMLM trâu bò, Dại chó mèo, Dịch tả lợn châu phi 

trên địa bàn xã Hoa Thám. 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND, ngày    /4/2026 của UBND xã Hoa Thám) 

 

STT Thôn Ngày tiêm Người thực hiện Ghi chú 

1 Bằng Giang 10/04/2026 Dương Văn Thao  

2 Nà Pàn 11/04/2026 Dương Văn Thao  

3 Tân Lập 12/04/2026 Dương Văn Thao  

4 Tân Hoa 13/04/2026 Dương Văn Thao  

5 Đội Cấn I 14/04/2026 Dương Văn Thao  

6 Đội Cấn II 15/04/2026 Dương Văn Thao  

7 Vĩnh Quang 16/04/2026 Dương Văn Thao  

8 Bản Thẳm 17/04/2026 Dương Văn Thao  

9 Bản Nghĩu 18/04/2026 Dương Văn Thao  

10 Pàn Slèo 19/04/2026 Dương Văn Thao  

11 Bản Chu 20/04/2026 Dương Văn Thao  

12 Nà Bưa 21/04/2026 Dương Văn Thao  

13 Khuổi Buông 22/04/2026 Dương Văn Thao  

14 Pác Khiếc 23/04/2026 Dương Văn Thao  
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